Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 

đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 2:2008/BKHCN

(tính đến ngày 20/11/2009)

	TT
	Nhãn hiệu
	Kiểu mũ
	Loại mũ
	Tình trạng chứng nhận hợp quy
	Tên doanh nghiệp được  chứng nhận hợp quy
	Tên tổ chức chứng nhận hợp quy

	1. 
	CHITA/

OMONO/

SAFE

CHITA/

OMONO/

SAFE  (tiếp)
	CT5AL
	Mũ che nửa đầu

Mũ che nửa đầu


	
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất nhựa Chí Thành V.N

Số 611 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A-Quận Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất nhựa Chí Thành V.N

Số 611 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A-Quận Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh



	2. 
	
	CT5D
	
	
	
	

	3. 
	
	CT6B
	
	
	
	

	4. 
	
	CT6H
	
	
	
	

	5. 
	
	CT5B
	
	
	
	

	6. 
	
	CT6CB
	
	
	
	

	7. 
	
	CT7
	
	
	
	

	8. 
	
	CT6E
	
	
	
	

	9. 
	
	CT10
	
	
	
	

	10. 
	
	CT14
	
	
	
	

	11. 
	
	CT6A
	
	
	
	

	12. 
	
	CT11
	
	
	
	

	13. 
	
	CT5A
	
	
	
	

	14. 
	
	CT1A
	
	
	
	

	15. 
	
	CT8
	
	
	
	

	16. 
	
	CT6C
	
	
	
	

	17. 
	
	CT6D
	
	
	
	

	18. 
	
	CT12
	
	
	
	

	19. 
	
	CT16
	
	
	
	

	20. 
	
	CT16L
	
	
	
	

	21. 
	
	CT18
	
	
	
	

	22. 
	
	CT11N
	
	
	
	

	23. 
	
	CT5C
	
	
	
	

	24. 
	
	CT14N
	
	
	
	

	25. 
	
	CT6B1
	
	
	
	

	26. 
	
	CT8N
	
	
	
	

	27. 
	
	CT9C
	
	
	
	

	28. 
	
	CT15
	Mũ che cả đầu và tai, cỡ lớn
	
	
	

	29. 
	
	CT17
	
	
	
	

	30. 
	
	CT1B
	
	
	
	

	31. 
	
	CT9B
	
	
	
	

	32. 
	
	CT1
	
	
	
	

	33. 
	
	CT19
	
	
	
	

	34. 
	VR-1/ EPIC/ACE/

MARUSHIN/ZOOM


	TA-112
	Mũ che nửa đầu


	
	Công ty TNHH TE AN Việt Nam

Lô 1-3 Khu CN Mỹ Xuân A2-Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh




	35. 
	
	TA-03
	
	
	
	

	36. 
	
	TA-525
	
	
	
	

	37. 
	
	TA-300
	
	
	
	

	38. 
	
	TA-15
	
	
	
	

	39. 
	
	M-290
	
	
	
	

	40. 
	
	M2R-09
	
	
	
	

	41. 
	
	S-07
	
	
	
	

	42. 
	
	AN-01
	
	
	
	

	43. 
	
	S-06
	
	
	
	

	44. 
	
	TA 366
	Mũ che cả đầu và tai, cỡ lớn
	
	
	

	45. 
	HONDA
	SRT-1
	Mũ che cả đầu và tai 
	
	Công ty TNHH Srithai Việt Nam

Số 9, đường 2, KCN Sóng Thần 1, huyện Dĩ An-Tỉnh Bình Dương
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	46. 
	
	SRT-2
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	
	

	47. 
	
	CT 1
	
	
	
	

	48. 
	ANDES/

ZEUS/ HEROS/ SIMPSON/

SUNDA/

CROMO

ANDES/

ZEUS/ HEROS/ SIMPSON/

SUNDA/

CROMO

(tiếp)
	Haly
	Mũ che nửa đầu


	
	Công ty TNHH Long Huei Việt Nam

Số 23 đường DT 743, KCN Sóng Thần 2, huyện Dĩ An-tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Long Huei Việt Nam

Số 23 đường DT 743, KCN Sóng Thần 2, huyện Dĩ An-tỉnh Bình Dương
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	49. 
	
	16/32
	
	
	
	

	50. 
	
	103
	
	
	
	

	51. 
	
	105
	
	
	
	

	52. 
	
	107
	
	
	
	

	53. 
	
	108 (S/M/L)
	
	
	
	

	54. 
	
	110
	
	
	
	

	55. 
	
	120
	
	
	
	

	56. 
	
	121
	
	
	
	

	57. 
	
	122
	
	
	
	

	58. 
	
	206/412
	
	
	
	

	59. 
	
	505
	
	
	
	

	60. 
	
	602
	
	
	
	

	61. 
	
	160 (M/L)
	
	
	
	

	62. 
	
	168 (M/L)
	
	
	
	

	63. 
	
	167 (M/L)
	
	
	
	

	64. 
	
	207
	
	
	
	

	65. 
	
	209
	
	
	
	

	66. 
	
	Haly 67
	
	
	
	

	67. 
	
	Haly 66
	
	
	
	

	68. 
	
	106
	
	
	
	

	69. 
	
	101/102
	Mũ che cả đầu và tai


	
	
	

	70. 
	
	111
	
	
	
	

	71. 
	
	306/612
	
	
	
	

	72. 
	
	201/402
	
	
	
	

	73. 
	
	19/38
	
	
	
	

	74. 
	
	555
	Mũ che cả đầu, tai và hàm


	
	
	

	75. 
	
	791/582
	
	
	
	

	76. 
	
	890
	
	
	
	

	77. 
	
	990
	
	
	
	

	78. 
	
	805
	
	
	
	

	79. 
	
	803
	
	
	
	

	80. 
	PROTEC

PROTEC

(tiếp)
	DISCOVERY
	Mũ che nửa đầu, có kính và không kính, cỡ lớn


	
	Công ty Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam

Lô 26-26, Khu công nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn-Hà Nội

Công ty Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam

Lô 26-26, Khu công nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn-Hà Nội
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	81. 
	
	TROPY
	
	
	
	

	82. 
	
	SAGA
	
	
	
	

	83. 
	
	UFO
	
	
	
	

	84. 
	
	ROSA
	
	
	
	

	85. 
	
	POLY
	
	
	
	

	86. 
	
	KITTY
	
	
	
	

	87. 
	
	EQ-8B/SAGA
	Mũ che nửa đầu
	
	
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	88. 
	KANO


	PK09
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn


	
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Gia Khang

Số 558/25 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú-Quận 7-TP.Hồ Chí Minh 


	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	89. 
	
	PK10
	
	
	
	

	90. 
	
	PK02
	
	
	
	

	91. 
	
	PK03
	
	
	
	

	92. 
	
	PK07
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 07/7/2009
	
	

	93. 
	
	PK08
	
	
	
	

	94. 
	
	PK04
	
	
	
	

	95. 
	
	PK05
	
	
	
	

	96. 
	
	PK11
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 07/7/2009
	
	

	97. 
	SAN KYO

SAN KYO

(tiếp)


	HS01
	Mũ che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hành Sanh

Số 298/17-19 đường Khuông Việt, Phường Phú Trung-Quận Tân Phú-TP.Hồ Chí Minh


	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	98. 
	
	HS08
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	99. 
	
	HS12
	
	
	
	

	100. 
	
	HS14
	
	
	
	

	101. 
	
	HS13
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ trung
	Huỷ bỏ Giấy chứng nhận và dấu CR do Công ty đã ngừng sản xuất mẫu này
	
	

	102. 
	
	HS02
	Mũ che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn
	Huỷ bỏ Giấy chứng nhận và dấu CR do Công ty đã ngừng sản xuất mẫu này
	
	

	103. 
	
	HS05k
	Mũ che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn
	Huỷ bỏ Giấy chứng nhận và dấu CR do Công ty đã ngừng sản xuất mẫu này
	
	

	104. 
	
	HS07
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	105. 
	
	HS09
	
	Tạm đình chỉ từ ngày 13/8/2009 đến ngày 12/01/2010 do Công ty đã ngừng SX mấu này


	
	

	106. 
	
	HS015
	
	
	
	

	107. 
	STAR


	S338
	Mũ che cả đầu và tai, có kính, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Tiến S.K

Lô 47, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Phú, Phường Tân Tạo A-Quận Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Tiến S.K

Lô 47, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Phú, Phường Tân Tạo A-Quận Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh


	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	108. 
	
	S806
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	109. 
	
	S323
	
	
	
	

	110. 
	
	S368
	Mũ che cả đầu và tai, có kính, cỡ lớn
	
	
	

	111. 
	
	S316
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	112. 
	
	S803
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	113. 
	
	S318
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn


	
	
	

	114. 
	
	S366
	Mũ che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn


	
	
	

	115. 
	
	S316A
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	116. 
	
	S326
	
	
	
	

	117. 
	
	S603
	
	
	
	

	118. 
	
	S613
	
	
	
	

	119. 
	SMART
	M05
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ trung
	
	Công ty Cổ phần nhựa Tân Phong

Cụm công nghiệp xã Tân Quang, Văn Lâm-tỉnh Hưng Yên 
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	120. 
	
	M04
	
	
	
	

	121. 
	
	M01
	
	
	
	

	122. 
	
	M07
	
	
	
	

	123. 
	
	M06
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	124. 
	SAVA

SAVA

(tiếp)


	NP6BL
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn


	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 07/7/2009
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Nghĩa Phát

Số 453 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Nghĩa Phát

Số 453 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh 


	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	125. 
	
	NP6A
	
	
	
	

	126. 
	
	NP6D
	
	
	
	

	127. 
	
	NP6T
	
	
	
	

	128. 
	
	NP6M
	
	
	
	

	129. 
	
	NP6H
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 07/7/2009
	
	

	130. 
	
	NP6C
	
	
	
	

	131. 
	
	NP8
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ nhỏ
	
	
	

	132. 
	
	NP6N
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	133. 
	
	NP6F
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ trung
	
	
	

	134. 
	
	EBN
	
	
	
	

	135. 
	
	EBD
	
	
	
	

	136. 
	
	EBH
	
	
	
	

	137. 
	
	EBO
	
	
	
	

	138. 
	
	EBK
	Mũ che cả đầu và tai, có kính, cỡ trung
	
	
	

	139. 
	NiPa


	NP6BL
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn


	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 07/7/2009
	
	

	140. 
	
	NP6A
	
	
	
	

	141. 
	
	NP6D
	
	
	
	

	142. 
	
	NP6T
	
	
	
	

	143. 
	
	NP6M
	
	
	
	

	144. 
	
	NP6H
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 07/7/2009
	
	

	145. 
	
	NP6C
	
	
	
	

	146. 
	
	NP1
	Mũ che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	147. 
	
	NP6G
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	148. 
	
	NP5D
	
	
	
	

	149. 
	
	NP6BN
	
	
	
	

	150. 
	MORNING


	MC
	Mũ che nửa đầu, không  kính, cỡ trung
	
	Công ty Cổ phần Nhựa Sao Mai

Dương Xá, Gia Lâm-Hà Nội


	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu

 Giấy-Hà Nội

	151. 
	
	LC
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	152. 
	
	MM
	Mũ che nửa đầu, có kính, cỡ trung
	
	
	

	153. 
	
	SM
	Mũ che nửa đầu, có kính, cỡ nhỏ
	
	
	

	154. 
	INDES
	A1
	Mũ che nửa đầu, không  kính, cỡ lớn


	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 15/5/2009
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyên Bảo Tín 

Số 216/6 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa-TP.Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyên Bảo Tín 

Số 216/6 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	155. 
	
	6B
	
	
	
	

	156. 
	NBT


	A1


	
	Huỷ bỏ Giấy chứng nhận và dấu CR từ ngày 02/4/2009 do Công ty đã ngừng sản xuất SP này
	
	

	157. 
	HUNG PHONG
	A1
	
	Huỷ bỏ Giấy chứng nhận và dấu CR từ ngày 02/4/2009 do Công ty đã ngừng sản xuất SP này
	
	

	158. 
	OSAKAR


	M01
	Mũ che nửa đầu

Mũ che nửa đầu


	
	Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng xe máy Đức Minh

Số 130 Lê Gia Định-Hà Nội


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	159. 
	
	M02
	
	
	
	

	160. 
	
	M06
	
	
	
	

	161. 
	
	M12
	
	
	
	

	162. 
	
	M07
	
	
	
	

	163. 
	
	M09
	
	
	
	

	164. 
	
	M13
	
	
	
	

	165. 
	
	M11
	
	
	
	

	166. 
	
	M16
	
	
	
	

	167. 
	
	M17
	
	
	
	

	168. 
	
	M18
	
	
	
	

	169. 
	VIMAX


	V2
	Mũ che nửa đầu


	Tạm đình chỉ từ ngày 29/6/2009
	Công ty TNHH VINA-FUJI

Khu CN Quang Minh II-Huyện Mê Linh-Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	170. 
	
	V4
	
	Tạm đình chỉ từ ngày 29/6/2009
	
	

	171. 
	
	V6
	
	
	
	

	172. 
	
	V8
	
	
	
	

	173. 
	
	V14
	
	
	
	

	174. 
	
	V5
	Mũ che cả đầu và tai
	
	
	

	175. 
	VIệt nhật
	01
	Mũ che nửa đầu
	
	Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật

Số 31 Nguyễn Thiệp-Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	176. 
	
	108
	
	
	
	

	177. 
	
	06
	
	
	
	

	178. 
	
	M202
	
	
	
	

	179. 
	AZURA


	AM 250
	Mũ che nửa đầu
	Tạm đình chỉ từ ngày 18/6/2009
	Công ty TNHH Rạng Đông AZURA

Km 4+500, đường Hùng Vương, TP.Thái Bình-Tỉnh Thái Bình


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	180. 
	
	AM 270
	
	
	
	

	181. 
	
	AM 350
	Mũ che cả đầu và tai
	
	
	

	182. 
	
	AM 600
	Mũ che cả đầu, tai và hàm
	
	
	

	183. 
	
	AM 630
	
	
	
	

	184. 
	
	AM 50
	Mũ che nửa đầu
	
	
	

	185. 
	
	AM 150
	
	
	
	

	186. 
	
	AM A2
	
	
	
	

	187. 
	
	AM A4
	
	
	
	

	188. 
	DULEX
	D18
	Mũ che nửa đầu


	
	Công ty Cổ phần á Long

Lô 2A, CN8, Khu CN Minh Khai, Huyện Từ Liêm-Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	189. 
	
	D12
	
	
	
	

	190. 
	
	D17
	
	
	
	

	191. 
	AMOTOR
	A18
	
	
	
	

	192. 
	H & H
	H01
	Mũ che nửa đầu
	
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Liên

Số 11 đường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân-TP.Hải Phòng
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	193. 
	
	H02
	
	
	
	

	194. 
	SITACO/ SJC/SITÂM


	ST 987
	Mũ che nửa đầu
	
	Công ty TNHH SXTM Dịch vụ Sĩ Tâm

Số 16B Bến Hàm Tử, Phường 1 - Quận 5-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	195. 
	
	ST 678
	
	
	
	

	196. 
	
	ST 666
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	
	

	197. 
	
	ST 888
	
	
	
	

	198. 
	
	ST 333
	
	
	
	

	199. 
	
	ST 338
	
	
	
	

	200. 
	
	ST 916
	
	
	
	

	201. 
	
	ST 969
	
	
	
	

	202. 
	
	ST 336
	Mũ che nửa đầu, cỡ trung
	
	
	

	203. 
	
	ST 337
	
	
	
	

	204. 
	
	ST 339
	
	
	
	

	205. 
	KINOTA/

KNT/

BITACO/

ORENCO


	KT3
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn


	Khôi phục Giấy chứng nhận,  dầu CR từ ngày 28/8/2009
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Ngọc Tài

Số 109D/40 D1, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	206. 
	
	KT10
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận,  dầu CR từ ngày 28/8/2009
	
	

	207. 
	
	KT12
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận,  dầu CR từ ngày 28/8/2009
	
	

	208. 
	BKTEC
	BK8
	Mũ che nửa đầu
	
	Công ty TNHH Phát triển công nghệ và Thực phẩm Sơn Hà

Số 57, khu TT điều tra quy hoạch rừng, Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì-Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	209. 
	ASIAMOTO


	A197
	Mũ che nửa đầu


	
	Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ nhựa Tiến Thành

Gia Cốc, Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm-Hà Nội


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	210. 
	
	A298
	
	
	
	

	211. 
	
	A084
	
	
	
	

	212. 
	
	A668
	
	
	
	

	213. 
	
	A118
	
	
	
	

	214. 
	
	A686
	
	
	
	

	215. 
	
	A991
	
	
	
	

	216. 
	YAVINA

YAVINA

(tiếp)


	YA3
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn


	Tạm đình chỉ từ ngày 29/9/2009 đến ngày 17/11/2009
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YAVINA

Số 10 Nguyễn tất Thành, thị trấn Ea kar, huyện Ea kar - Tỉnh Đắc Lắc

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YAVINA

Số 10 Nguyễn tất Thành, thị trấn Ea kar, huyện Ea kar - Tỉnh Đắc Lắc


	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	217. 
	
	YA6C
	
	Tạm đình chỉ từ ngày 29/9/2009 đến ngày 17/11/2009
	
	

	218. 
	
	YA5C
	
	Tạm đình chỉ từ ngày 29/9/2009 đến ngày 17/11/2009
	
	

	219. 
	
	YA1C
	
	Tạm đình chỉ từ ngày 29/9/2009 đến ngày 17/11/2009
	
	

	220. 
	
	YA4
	Mũ che cả đầu và tai, không kính, cỡ lớn
	Tạm đình chỉ từ ngày 29/9/2009 đến ngày 17/11/2009
	
	

	221. 
	SENCO
	MT105
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	Tạm đình chỉ từ ngày 20/5/2009
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Mai Thuận

Số 38 Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú-TP.Hồ Chí Minh 


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	222. 
	
	MT102
	
	
	
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

	223. 
	
	MT107
	
	
	
	

	224. 
	
	MT108
	Mũ che cả đầu và tai, cỡ lớn
	
	
	

	225. 
	
	MT 104
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	
	

	226. 
	EVIC
	MT105
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	
	

	227. 
	
	MT 101
	
	
	
	

	228. 
	X-TEEN/ PROJAPA/

JAMASATA


	011
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn


	
	Cơ sở Đức Huy

A6/117 ấp 1, Xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh-TP.Hồ Chí Minh 


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh



	229. 
	
	908
	
	
	
	

	230. 
	
	802
	
	
	
	

	231. 
	
	806
	
	
	
	

	232. 
	
	902
	
	
	
	

	233. 
	
	X-Teen
	
	
	
	

	234. 
	
	012
	
	
	
	

	235. 
	
	018
	
	
	
	

	236. 
	
	001
	Mũ che nửa đầu, cỡ nhỏ
	
	
	

	237. 
	
	008
	Mũ che nửa đầu, cỡ trung
	
	
	

	238. 
	AJINO
	H4
	Mũ che nửa đầu
	
	Xí nghiệp Hoa Lan

Số 194 Tô Hiệu-Quận Lê Chân-Hải Phòng
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	239. 
	YMR


	M2
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn


	
	Công ty TNHH Đoàn Trường Thành

Số 52 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh-Quận Tân Phú-TP.Hồ Chí Minh 
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	240. 
	
	M6
	
	
	
	

	241. 
	
	M7
	
	
	
	

	242. 
	
	M8
	
	
	
	

	243. 
	
	M01
	
	
	
	

	244. 
	
	M05
	
	
	
	

	245. 
	
	M09
	
	
	
	

	246. 
	
	M10
	
	
	
	

	247. 
	AMORO
	680
	Mũ che nửa đầu;

Mũ che cả đầu và tai;

Mũ che cả đầu, tai và hàm
	
	Công ty TNHH AMORO Việt Nam

Số 15, lô 14B đường Trung Yên-Quận Cầu Giấy-Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	248. 
	
	007
	
	
	
	

	249. 
	
	322
	
	
	
	

	250. 
	
	882
	
	
	
	

	251. 
	JANPO
	S, M, L
	Mũ che nửa đầu, cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Dũng Thuỷ

Phòng 1, B3 Khu tập thể Kim Liên- Quận Đống Đa-Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	252. 
	
	Janpo A
	Mũ che nửa đầu
	
	
	

	253. 
	TOMAS
	TOMAS
	Mũ che nửa đầu
	
	
	

	254. 
	
	02
	
	
	
	

	255. 
	HSL


	SL 216
	Mũ che nửa đầu


	
	Hợp tác xã Song Long

Bồ Đề, Long Biên - Hà Nội

	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	256. 
	
	SL 235
	
	
	
	

	257. 
	
	SL 217
	
	
	
	

	258. 
	
	SL 036
	
	
	
	

	259. 
	
	SL 214
	
	
	
	

	260. 
	
	SL 045
	
	
	
	

	261. 
	
	SL 234
	
	
	
	

	262. 
	
	SL 469
	Mũ che cả đầu và tai
	
	
	

	263. 
	
	SL 039
	
	
	
	

	264. 
	
	SL 126
	Mũ che cả đầu, tai và hàm
	
	
	

	265. 
	
	SL 135
	
	
	
	

	266. 
	OGK

(mũ nhập khẩu từ Nhật Bản)


	PF-4
	Mũ che nửa đầu

(số lượng: 1000 chiếc)


	
	Công ty Du lịch Thương mại Ngân hàng NN & PTNT

Số 24 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	267. 
	
	BOB-B
	Mũ che nửa đầu


	
	Công ty TNHH HAI VINA

KCN Nam Sách, huyện Nam Sách-tỉnh Hải Dương
	

	268. 
	
	BOB-DBZ
	
	
	
	

	269. 
	
	BOB-B
	Mũ che cả đầu và tai
	
	
	

	270. 
	
	FB6A-WM


	Mũ che nửa đầu


	
	Công ty Cổ phần Thương mại XNK Hoà Phát

Ngọc Trực- Đại Mỗ-Từ Liêm-Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	271. 
	
	FA5E-WM
	
	
	
	

	272. 
	HONDA

(mũ nhập khẩu từ Nhật Bản) 
	OHTS FB6A-WM
	Mũ che cả đầu và tai
	
	
	

	273. 
	
	OHTS FA5E-WM
	
	
	
	

	274. 
	CROWN
	L
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	Tạm đình chỉ từ ngày 04/8/2009
	Công ty Cổ phần Đầu tư bao bì EPS Việt Nam 

Km 20, Quốc lộ 5, Giai Phạm, huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	275. 
	NANA FASHION/ WOOHOO/MIKKO
	N01
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Cơ sở Trương Thị Nội

Số 416/14 Lạc Long Quân, Phường 5-Quận Tân Phú-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	276. 
	
	N04
	
	
	
	

	277. 
	
	N05
	
	
	
	

	278. 
	
	N02
	
	
	
	

	279. 
	
	N03
	
	
	
	

	280. 
	SATYMO
	808
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn 


	
	Cơ sở sản xuất Nhựa gia dụng Trung Hưng

A15/74B Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông A-Quận Bình Tân- TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	281. 
	
	818
	
	Hủy bỏ Giấy chứng nhận và dấu CR từ ngày 28/10/2009
	
	

	282. 
	
	828
	
	
	
	

	283. 
	
	838
	
	
	
	

	284. 
	NóN SƠN
	NS 008
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn


	
	Công ty TNHH thời trang Nón Sơn

Số 199 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	285. 
	
	NS 009
	
	
	
	

	286. 
	DETECH
	N5
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ trung
	
	Nhà máy Chế tạo phụ tùng ô tô-xe máy DETECH

KCN Phố Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào- tỉnh Hưng Yên
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

	287. 
	HITECH

HITECH (tiếp)
	XL
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn và cỡ trung
	
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật HI

Số 6, Đường 39A, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
	

	288. 
	
	L
	
	
	
	

	289. 
	
	Hi 0901
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	
	

	290. 
	
	Hi 0902
	
	
	
	

	291. 
	
	M 0903
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ trung
	
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật HI

Số 6, Đường 39A, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

	292. 
	MOJO
	M-01
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Tràng An V.E.M

Số 27 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	293. 
	NAPOLI

NAPOLI

(tiếp)


	N08
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn


	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 25/6/2009
	Cơ sở Sóng Hùng

Số 137/19A Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú-TP.Hồ Chí Minh


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh



	294. 
	
	N010
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 25/6/2009
	
	

	295. 
	
	N011
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 25/6/2009
	
	

	296. 
	
	N012
	
	Khôi phục Giấy chứng nhận, dấu CR từ ngày 25/6/2009
	
	

	297. 
	
	N02
	Mũ che nửa đầu, cỡ nhỏ
	
	
	

	298. 
	CHANCHU
	KS3
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm Minh Sang

Số 30 Long Thành, xã Hòa Long, huyện Lai Vung-Tỉnh Đồng Tháp
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	299. 
	
	KS4
	
	
	
	

	300. 
	SUNLUX


	N2
	Mũ che cả đầu và tai, có kính
	
	Công ty TNHH nhựa và cơ khí Hồng Hải

KCN Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm-tỉnh Hưng Yên


	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy – Hà Nội.



	301. 
	
	A6 
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	
	

	302. 
	
	A7
	
	
	
	

	303. 
	
	A4
	
	
	
	

	304. 
	
	A5
	
	
	
	

	305. 
	
	A8
	
	
	
	

	306. 
	
	A9
	
	
	
	

	307. 
	
	T1
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn, có kính chắn gió
	
	
	

	308. 
	NASSZA

NASSZA

(tiếp)


	N2


	Mũ che cả đầu và tai, có kính
	
	
	

	309. 
	
	A6
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn


	
	
	

	310. 
	
	A7
	
	
	
	

	311. 
	
	A4
	
	
	
	

	312. 
	
	A5
	
	
	
	

	313. 
	
	A8
	
	
	
	

	314. 
	
	A9
	
	
	
	

	315. 
	
	T1
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn, có kính chắn gió
	
	
	

	316. 
	ATP HELMETS


	ATP 01
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ An Thái Phương

Số 159P/13/24 Nguyễn Văn Luông, Phường 6, Quận 6-TP.Hồ Chí Minh 
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	317. 
	
	ATP M06
	
	
	
	

	318. 
	
	ATP A02
	
	
	
	

	319. 
	
	ATP V05
	
	
	
	

	320. 
	CARTING

(mũ nhập khẩu từ Trung Quốc)
	821
	Mũ che cả đầu và tai;

Mũ che cả đầu, tai và hàm
	
	Công ty Cổ phần mũ bảo hiểm quốc tế Việt Nam

Trung Yên, Quận Cầu Giấy-Hà Nội
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	321. 
	
	N923
	
	
	
	

	322. 
	SUFAT
	MBH01
	Mũ che nửa đầu
	
	Công ty TNHH SUFAT Việt Nam

Lô C1, khu CN Phố Nối B, huyện Yên Mỹ-tỉnh Hưng Yên
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội



	323. 
	ARAYA/ MR.LIÊM/ HELLO
	HH666
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và XNK Hùng Hậu

Số 441 Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6-TP.Hồ Chí Minh


	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	324. 
	
	HH001
	Mũ che nửa đầu, cỡ nhỏ
	
	
	

	325. 
	YNG HUA


	306
	Mũ che cả đầu và tai, có kính, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Shang Yang Việt Nam

Đường số 4, KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom-Tỉnh Đồng Nai
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	326. 
	
	816
	
	
	
	

	327. 
	
	817
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	
	

	328. 
	
	920
	
	
	
	

	329. 
	ADESS HELMET
	A1
	Mũ che nửa đầu, không kính, cỡ lớn
	Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận và dấu CR từ ngày 03/11/2009
	Công ty TNHH TMSX May mặc và Dịch vụ Quảng Cáo Minh Nghi

Số 43/5 Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	330. 
	
	A2
	
	Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận và dấu CR từ ngày 03/11/2009
	
	

	331. 
	ROCK HARD HELMET
	DL 01
	Mũ che nửa đầu, lưỡi trai liền, cỡ lớn
	Giấy chứng nhận và dấu CR hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2009
	Công ty TNHH Văn phòng phẩm và Bút bi Bến Nghé

Số 95 Lê Thánh Tôn (lầu 1), Phường Bến Nghé, Quận 1-TP.Hồ Chí Minh
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

	332. 
	DULI HELMET
	DL 02
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	Giấy chứng nhận và dấu CR hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2009
	Công ty TNHH Đức Trụ

Số 81/5 đường ĐHT05, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12-TP.Hồ Chí Minh 


	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

	333. 
	ASIAN
	A1
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Cơ sở sản xuất Kim Tú

Số 183/36 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10-TP.Hồ Chí Minh 
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.



	334. 
	
	A2
	
	
	
	

	335. 
	BBB
	ATNo4-BBB
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất An Trần

Số 33/23 Cách mạng Tháng Tám, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú-TP.Hồ Chí Minh 
	

	336. 
	
	ATNo11-BBB
	
	
	
	

	337. 
	PILOT
	A1
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Lộc

Số 365A Quốc lộ 1A, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng-TP.Cần Thơ
	

	338. 
	Mr.VUI


	NBH 003
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn


	
	Công ty TNHH Thương mại và Saen xuất Trương Vui

Số 165 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 19, Quận Tân Bình-TP.Hồ Chí Minh 
	

	339. 
	
	NBH 007
	
	
	
	

	340. 
	
	NBH 013
	
	
	
	

	341. 
	
	NBH 002
	
	
	
	

	342. 
	
	NBH 024
	
	
	
	

	343. 
	
	NBH 026
	Mũ che cả đầu và tai, cỡ lớn
	
	
	

	344. 
	FUTURE
	BT3
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Bảo Toàn

Số 28 Cách mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều-TP.Cần Thơ
	

	345. 
	NAKO

NAKO

(tiếp)


	AT1
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn

Mũ che nửa đầu, cỡ lớn


	Giấy chứng nhận và dấu CR hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2009
	Công ty TNHH Đồng hồ Hoàng Long

Số 165/34 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6-TP.Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH Đồng hồ Hoàng Long

Số 165/34 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6-TP.Hồ Chí Minh 


	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.



	346. 
	
	AT4
	
	Giấy chứng nhận và dấu CR hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2009
	
	

	347. 
	
	AT7
	
	Giấy chứng nhận và dấu CR hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2009
	
	

	348. 
	
	AT11
	
	Giấy chứng nhận và dấu CR hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2009
	
	

	349. 
	
	AT8
	
	Giấy chứng nhận và dấu CR hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2009
	
	

	350. 
	SUNSET/

TP-1


	626
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH MTV & Sản xuất nhựa Triển Phong

G14/23A Láng Le Bàu Cò, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh



	351. 
	
	629
	
	
	
	

	352. 
	
	625
	
	
	
	

	353. 
	
	630
	
	
	
	

	354. 
	
	632
	
	
	
	

	355. 
	
	633
	
	
	
	

	356. 
	
	623
	Mũ che cả đầu và tai, cỡ lớn
	
	
	

	357. 
	
	631
	Mũ che nửa đầu, cỡ trung
	
	
	

	358. 
	NASA/

THABICO
	TB3
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Cơ sở nhựa Thái Bình

Số 58/30/40 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú- TP.Hồ Chí Minh
	

	359. 
	TVP
	TVP-VIA 01
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Tân Vạn Phước

Số 101/51AD Phạm Đình Hổ, Phường 6, Quận 6-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	360. 
	
	TVP-VIA 03
	
	
	
	

	361. 
	
	TVP-VIA 05
	
	
	
	

	362. 
	VINARO
	V 201
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	Huỷ bỏ Giấy chứng nhận và dấu CR từ ngày 30/9/2009 do Công ty đã ngừng sản xuất SP này
	Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Trần Phát

Số 364A Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh



	363. 
	GRS
	A 102
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hoàng Quán

4A-15 Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh-TP.Hồ Chí Minh
	

	364. 
	
	A 760
	
	
	
	

	365. 
	
	A 33
	
	
	
	

	366. 
	HJC
	CH-201
	Mũ che nửa đầu
	
	Công ty HJC VINA

Lô CN6, KCN Khai Quang,TPVĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt-Quận Cầu Giấy-Hà Nội

	367. 
	
	CS-2N
	
	
	
	

	368. 
	
	CL-33
	Mũ che cả đầu và tai
	
	
	

	369. 
	
	IS-33
	Mũ che cả đầu và tai, có kính chắn gió
	
	
	

	370. 
	VAC
	BH 04 PU
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt á Châu

Số 80A Huỳnh Văn Bánh, Phường 5, Quận Phú Nhuận-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	371. 
	
	BH 05 PU
	
	
	
	

	372. 
	
	BH 01 PU
	
	
	
	

	373. 
	
	BH 04
	
	
	
	

	374. 
	
	BH 05
	
	
	
	

	375. 
	SAFETY/ HUTICO
	HT06
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Nhựa và Bao bì Hữu Tín

Lô G, Khu công nghiệp An Nghiệp - Tỉnh Sóc Trăng
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	376. 
	
	HT07
	
	
	
	

	377. 
	SAPPHIRE


	SA03
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Tiến Lộc

Số 237 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Chinh, Quận 1-TP.Hồ Chí Minh 
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

	378. 
	
	SA 04
	
	
	
	

	379. 
	LIAN
	LA 02
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty Cổ phần nhựa cơ khí khuôn mẫu Liên Anh

Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hoà-tỉnh Long An
	

	380. 
	
	LA 03
	
	
	
	

	381. 
	
	LA 01
	
	
	
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

	382. 
	
	LA 05
	
	
	
	

	383. 
	SUPERB
	N1
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn
	
	Công ty TNHH Công nghiệp Hoàng Long

118/18 Hòa Bình, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú-TP.Hồ Chí Minh
	Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

	384. 
	
	N2
	
	
	
	

	385. 
	DELTA
	DP-001
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn, không kính
	
	Công ty TNHH 1 thành viên SXTM Duy Phúc

Số 33 đường số 21, Phường Tân Quy, Quận 7-TP.Hồ Chí Minh 
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

	386. 
	
	DP-002
	
	
	
	

	387. 
	
	DP-006
	
	
	
	

	388. 
	VILFA
	A1
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn, không kính
	
	Sông ty TNHH 1 thành viên Thương mại và SX Huy Phát Đạt

Số 20 lô A, cư xã Phú Lâm D, Lý Chiêu Hoáng, Phường 10, Quận 6-TP.Hồ Chí Minh 
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

	389. 
	
	A4
	
	
	
	

	390. 
	
	A7
	
	
	
	

	391. 
	
	A8
	
	
	
	

	392. 
	BIG-1

(Nhập khẩu từ Trung Quốc)
	337
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn, không kính
	
	Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên CƠ khí Trần Hưng Đạo

Số 114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)

Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

	393. 
	B’color
	B 811
	Mũ che nửa đầu, cỡ lớn, không kính
	
	Công ty Cổ phần á Long

A2-CN8, KCN Minh Khai,Từ Liêm-Hà Nội
	

	394. 
	APOLLO HELMET

(Nhập khẩu từ Malaysia)
	-
	Mũ che cả đầu và tai, cỡ lớn, không kính
	
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch lịch Việt Hoa

Số 178 Giếng Đôn, Trần Hưng Đạo, TP.Hà Long-tỉnh Quảng Ninh
	


 Ghi chú:  Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật.
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